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Thực hiện Kế hoạch số 6040/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh (UBND) về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp 

cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp thực hiện Thông cáo báo 

chí về văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 04 

tháng 8 năm 2023 đến nay* như sau: 

1. Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre. 

 a) Hiệu lực thi hành 

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 và thay 

thế Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

b) Nội dung chính: Quyết định bao gồm 05 điều và ban hành kèm theo Quyết 

định này là Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nội 

dung gồm: 

- Các trường hợp Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới ban hành kèm theo 

Quyết định. 

- Định kỳ 03 năm ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre. Trường hợp Chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố có biến 

động tăng hơn 5%/năm thì 01 năm điều chỉnh Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng 

mới. 

                                           
* 09 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh; 

- Báo Đồng khởi; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre; 

- Văn phòng Đại diện Báo nhân dân tại Bến Tre; 

- Thông Tấn xã Việt Nam tại Bến Tre; 

- Hội Luật gia tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh. 
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- Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành 

kèm theo Quyết định này quy định về Bảng giá các loại nhà, vật kiến trúc và hướng 

dẫn cách xác định giá. 

2. Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ người lao động không 

có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre. 

a) Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. 

b) Nội dung chính: Quyết định này bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 25/2021/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

3. Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với một 

số dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô 

nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre. 

a) Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2023. 

b) Nội dung chính: Quyết định này có 04 điều. Nội dung gồm: 

- Quyết định này quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với 

một số dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô 

nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre.  

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ 

chức thực hiện các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, bao gồm: 

+ Chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư bao gồm chi phí lập hồ sơ xây dựng bằng 2,0% 

chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng); Chi phí thẩm định 

hồ sơ xây dựng bằng 0,04% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị 

gia tăng); Lựa chọn nhà thầu xây dựng bằng 0,15% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 

2.000.000 đồng; Chi phí giám sát thi công xây dựng bằng 2,566% chi phí xây dựng 

(chưa có thuế giá trị gia tăng). 

+ Chi phí hỗ trợ quản lý dự án bằng 2,21% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị 

(chưa có thuế giá trị gia tăng). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-25-2021-qd-ubnd-ho-tro-nguoi-lao-dong-khong-co-hop-dong-lao-dong-tinh-ben-tre-485837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-25-2021-qd-ubnd-ho-tro-nguoi-lao-dong-khong-co-hop-dong-lao-dong-tinh-ben-tre-485837.aspx
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4. Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

a) Hiệu lực thi hành 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2023. 

b) Nội dung chính: Quyết định này gồm 02 điều và ban hành kèm theo Quyết 

định này là Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre gồm 03 chương với 11 điều, nội dung gồm: 

- Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Bến Tre (bao gồm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững). 

- Các nội dung khác không quy định tại Quy định này được thực hiện theo Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ 

chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các văn bản pháp 

luật khác có liên quan. 

- Trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đó. 

Trong Quy định này quy định cụ thể về việc lập, phê duyệt, giao và điều chỉnh kế 

hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hàng năm; lập, 

phê duyệt, giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hàng năm; quy định 

về quản lý đầu tư xây dựng thực hiện các công trình, dự án thuộc các chương trình 

mục tiêu quốc gia; tổ chức quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia; 

truyền thông, tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia và giám sát, đánh giá 

các chương trình mục tiêu quốc gia. 

5. Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm 

Giám sát An ninh mạng (SOC) tỉnh Bến Tre. 

a) Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 9 năm 2023. 

b) Nội dung chính: Quyết định này gồm 02 điều và ban hành kèm theo Quyết 

định này là Quy chế quản lý khai thác và vận hành trung tâm giám sát an ninh mạng 

(SOC) tỉnh Bến Tre gồm 03 chương với 14 điều. Nội dung như sau: 

- Quy chế này quy định việc quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm Giám sát 

An ninh mạng tỉnh Bến Tre (gọi tắt là Trung tâm SOC tỉnh). 

- Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan tham gia quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm SOC 

tỉnh. 

- Tối thiểu 01 năm một lần, Trung tâm SOC tỉnh lựa chọn đơn vị có năng lực về 

an toàn thông tin để thực hiện kiểm tra, đánh giá, rà quét, phát hiện lỗ hổng, điểm yếu, 

kiểm thử xâm nhập hệ thống để có giải pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn thông tin và 

lựa chọn đơn vị có năng lực về an toàn thông tin để thực hiện kiểm tra, đánh giá, rà quét, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
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phát hiện lỗ hổng, điểm yếu, kiểm thử xâm nhập hệ thống để có giải pháp phòng ngừa, 

đảm bảo an toàn thông tin. 

- Những nội dung khác liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác và vận hành 

Trung tâm SOC tỉnh không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

6. Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

a) Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 và được áp 

dụng cho cả năm ngân sách 2022 và Quyết định này thay thế Quyết định 

số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

b) Nội dung chính: Quyết định này gồm 04 điều. Nội dung như sau: 

- Quyết định này quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2022 trên địa bàn tình Bến Tre đối với đất trồng lúa; diện tích trồng mạ, rau, màu, cây 

công nghiệp ngắn ngày; sản xuất muối; cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây 

dược liệu; cấp nước để nuôi trồng thủy sản. 

- Quyết định này áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ 

chức hợp tác dùng nước có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, tổ chức, 

cá nhân đăng ký hoạt động hợp pháp có liên quan quản lý khai thác công trình thủy lợi 

(sau đây gọi tắt là đơn vị thủy nông), cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý khai 

thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

- Tổ chức thực hiện: Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Bến Tre. 

7. Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và duy trì hoạt động Cổng 

thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre. 

a) Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 9 năm 2023. 

b) Nội dung chính: Quyết định này gồm 2 điều và ban hành kèm theo Quyết 

định này là Quy chế quản lý, vận hành và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử 

Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre gồm 03 chương, 18 điều. Nội dung như sau: 

- Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành, khai thác và duy trì hoạt động 

Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre (sau đây gọi tắt là Cổng TTĐT 

CĐS tỉnh). 

- Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức, cá 

nhân khác trong và ngoài tỉnh tự nguyện tham gia khai thác, sử dụng và cung cấp 

thông tin trên Cổng TTĐT CĐS tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=05/2022/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=18/02/2022&eday=18/02/2022
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- Cổng TTĐT CĐS tỉnh phải đảm bảo tính thống nhất, phù hợp tiêu chuẩn kỹ 

thuật được quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 

của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và đáp ứng hạ tầng kỹ thuật được 

quy định tại Điều 25 của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của 

Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan 

nhà nước trên môi trường mạng. 

- Việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên Cổng TTĐT CĐS tỉnh 

phải tuân thủ theo quy định tại Điều 21, Điều 22 của Luật Công nghệ thông tin và các 

quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 

15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc thu thập, sử 

dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử 

hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 

- Quy định về quản lý, vận hành và duy trì hoạt động Cổng TTĐT chuyển đổi 

số tỉnh quy định Cổng TTĐT CĐS tỉnh đảm bảo thông suốt 24/7 và thường xuyên 

kiểm tra mức độ an toàn hệ thống hạ tầng Cổng TTĐT CĐS tỉnh, khi phát hiện sự cố 

về mặt kỹ thuật, đường truyền, hoặc nguy cơ mất an toàn thông tin dữ liệu, Ban biên 

tập phải báo cáo ngay cho Thủ trưởng cơ quan quản lý biết để chỉ đạo; đồng thời phải 

báo cáo ngay về Cơ quan vận hành để phối hợp xử lý. 

- Tổ chức, cá nhân tham gia Cổng TTĐT CĐS tỉnh phải tuân thủ theo Điều 7 

của Luật An toàn thông tin mạng; khi phát hiện có sự cố mất an toàn thông tin phải kịp 

thời báo cáo ngay về Ban biên tập hoặc Cơ quan vận hành để phối hợp với các cơ quan 

có liên quan xử lý đúng theo quy định. 

8. Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre. 

a) Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 09 năm 2023 và thay 

thế các Quyết định sau: 

- Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Bến Tre. 

- Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 36/2020 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi một số điều của các Quyết 

định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan 

chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Nội dung chính: Quyết định này gồm 05 điều. Nội dung quy định về: Vị trí 

và chức năng; Nhiệm vụ và quyền hạn; Cơ cấu tổ chức; Biên chế và số lượng người 

làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre. 

9. Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. 

a) Hiệu lực thi hành 
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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2023 và thay thế 

các văn bản sau: 

- Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản 

lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre; 

- Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số Điều của các Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành tỉnh. 

b) Nội dung chính: Quyết định này gồm 05 điều. Nội dung quy định về: Vị trí 

và chức năng; Nhiệm vụ và quyền hạn; Cơ cấu tổ chức bộ máy; Biên chế công chức và 

số lượng người làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. 

Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban 

hành từ ngày 04 tháng 8 năm 2023 đến nay, Sở Tư pháp xin thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, PB&THPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Võ Minh Thưởng 

  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=23/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=24/5/2016&eday=24/5/2016
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-24-2018-qd-ubnd-sua-doi-quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-so-ban-nganh-ben-tre-384217.aspx
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